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I. Mục tiêu 
1. Kiến thức:
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của học sinh. 
- Đề kiểm tra bao quát nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn lớp 10 bộ sách Cánh Diều, cuối học kì II, với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh.
Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh theo các chuẩn sau: 
+ Vận dụng kiến thức đọc hiểu văn bản để xác định được các đặc trưng của thể loại thơ tự do, văn bản nghị luận; các biện pháp tu từ, ... trong một văn bản cụ thể.
[bookmark: _Hlk148970692] + Vận dụng kiến thức, kĩ năng viết một bài văn nghị luận về một vấn đề văn học.
2. Kĩ năng: 
- Đọc hiểu văn bản nghị luận.
[bookmark: _Hlk148970840]- Viết đoạn văn nghị luận về một phương diện liên quan tới văn bản đọc hiểu; viết bài văn nghị luận về một vấn đề văn học.
Từ đó, HS có thể hình thành các năng lực sau:
- Năng lực đọc hiểu văn bản.
- Năng lực tư duy, sử dụng ngôn ngữ và tạo lập văn bản nghị luận.
- Năng lực tổng hợp phân tích, đánh giá, cảm thụ văn bản nghị luận; phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học. 
  3. Thái độ: đúng đắn, phù hợp, không trái với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. 
II/ Bảng ma trận
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	I
	Năng lực đọc
	Văn bản nghị luận
	5
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Số câu
	Tỷ lệ
	Số câu
	Tỷ lệ
	Số câu
	Tỷ lệ
	40%

	
	
	
	
	2
	10%
	2
	20%
	1
	10%
	

	II
	
Năng lực viết
	Nghị luận 
Viết đoạn văn nghị luận (Khoảng 150 chữ)
	1
	2,5%
	2,5%
	5%
	10%

	
	
	Nghị luận văn học
Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) về một tác phẩm thơ tự do.
	1
	7,5%
	10%
	32,5%
	50%

	Tỉ lệ 
	
	
	
	20 %
	32,5%
	47,5%
	100%

	Tổng
	
	
	7
	100%



BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 (2025 – 2026)
MÔN: NGỮ VĂN 10 
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1.




































	Đọc hiểu




































	
Văn bản nghị luận





























	Nhận biết: 
- Phương thức biểu đạt của văn bản.
- Nhận biết được luận đề chính trong văn bản.
- Nhận biết được luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.
- Nhận biết được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả.
- Nhận biết được các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
Thông hiểu:
- Xác định được nội dung bao quát, tư tưởng chủ đạo của văn bản.
- Xác định và lí giải được mục đích, quan điểm của người viết.
 - Lí giải được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung văn bản. 
- Phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được thái độ đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với quan điểm của tác giả.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hóa để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân.
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	2 câu 
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	Viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề xã hội


























	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của một đoạn văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một đoạn văn nghị luận.
Thông hiểu:
- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	
	
	1 câu TL
	
	2.0

	
	
	 Nghị luận về một tác phẩm văn học (thơ tự do) 





















	Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).
- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, hợp logic.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 10 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	
	
	
	1 câu TL
	4.0

	Tỉ lệ %
	
	10%
	20%
	30%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	30%
	70%
	





III/ Đề mẫu
I.ĐỌC- HIỂU (4,0 điểm)
 Đọc đoạn trích:
       “Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
      Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
      Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
    Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.”
(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2,
 NXB Giáo dục, 2015, tr.70 – 71)
Câu 1 (0,5đ): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2 (0,5đ). Trong đoạn văn thứ nhất, người có tính khiêm tốn có biểu hiện như nào?
Câu 3 (1.0đ). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong đoạn văn thứ nhất? 
Câu 4 (1.0đ). Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói sau: “Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la”.
Câu 5 (1.0đ). Bài học có ý nghĩa nhất đối với anh/chị sau khi đọc văn bản trên.
II.  VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) bàn về vai trò của đức tính khiêm tốn.
Câu 2: Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày cảm nhận của anh/chị về hình ảnh đất nước trong đoạn thơ sau:
	Đất Nước
Của thơ ca
Của bốn mùa hoa nở
Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian
Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn

Đất Nước 
Của những dòng sông
Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn
Ngọt lịm những giọng hò xứ sở
Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa

Đất Nước 
Của những người mẹ
Mặc áo thay vai
Hạt lúa củ khoai
Bền bỉ nuôi chồng, nuôi con chiến đấu
	Đất Nước
Của những người con gái con trai
Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép
Xa nhau không hề rơi nước mắt
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
….
Đất Nước
Ta hát mãi bài ca Đất Nước
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi! Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi 
Việt Nam ơi!”
                                                 1966


(Trích “Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi!”- Nam Hà, Thơ ca chống Mỹ cứu nước, NXB Giáo dục, 1984)
* Chú thích
- Nhà thơ Nam Hà (1935 - 2018) Là một người lính từng lăn lộn qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đồng thời ông còn là một nhà văn Quân đội có số lượng tác phẩm khá đồ sộ về sử thi chiến tranh cách mạng.
- Bài thơ “Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi!” được tác giả sáng tác suốt chặng đường vào chiến trường khu 6 đầy gian nan, khốc liệt (1964-1966), khi nhà thơ rời Hà Nội, đặt chân đến mảnh đất cực Nam Trung Bộ và bám trụ chiến đấu ở đây.

----------HẾT----------



                                                                                                      
                                                                                               






